
Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

1 Phan Thanh Bùi Số 1 28/04/1979 Nam VN Kinh Hòa Hảo
Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

Số nhà 598 đường Tuy 

Biên, khóm Vĩnh Chánh 

2, phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

5/12/phổ 

thông
Không Không Không Không Nông dân

Ban trị sự 

Phật Giáo 

Hòa Hảo 

phường

Không

ĐB. HĐND Phường 

Vĩnh Nguơn, nk 

2016 – 2021, và 

phường Châu Đốc, 

nk 2021 - 2026

2 Lưu Kim Chi Số 4 20/08/1988 Nữ VN Kinh Không

Phường Chi 

Lăng, tỉnh An 

Giang

Khóm Châu Long 8, 

phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông
ĐH. Luật Không TC

Chứng chỉ năng 

lực tiếng Anh 

trình độ A2

BT Chi bộ khóm
Khóm Châu 

Quới 1
19/05/2009

ĐB.HĐND phường 

Châu Phú B, nk 

2016 - 2021 và 

phường Châu Đốc, 

nk 2021 - 2026

3 Lê Văn Chim Số 1 20/04/1979 Nam VN Kinh Không
An Phú, tỉnh 

An Giang

Số 169, ấp Vĩnh Phú, xã 

An Phú, tỉnh An Giang

12/12/phổ 

thông

Cử nhân Chỉ huy 

tham mưu Binh 

chủng hợp thành

Không CC Chỉ huy Trưởng
Ban CHQS 

phường
11/05/2002 Không

4 Đại Quốc Dân Số 2 19/05/1957 Nam VN Hoa Không

Phường Châu 

Đốc, tỉnh An 

Giang

Số 220/23, tổ 16, đường 

Thủ Khoa Nghĩa, khóm 

04, phường Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

08/12/phổ 

thông
Không Không Không Không

Ủy viên 

UBMTTQVN 

phường; Phó Chủ 

tịch Hội

Hội Tương 

tế người 

Hoa phường 

Châu Đốc

Không

ĐB. HĐND phường 

Châu Phú A, NK 

1999 - 2004

5 Nguyễn Duy Số 4 14/11/1980 Nam VN Kinh Không
Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

Số 106 Luoispasteur, 

khóm 1, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

12/12/phổ 

thông

Thạc sĩ QL Giáo 

dục; Đại học Sư 

phạm Hóa 

Thạc sĩ CC
Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh
Phó Chủ tịch

UBND 

phường
17/06/2005 Không

6 Mai Thị Mỹ Duyên Số 3 24/05/1982 Nữ VN Kinh Không
Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

Số 232, đường số 2, khóm 

8, phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông

Thạc sĩ Chính sách 

công; Cử nhân 

Hành chính

Thạc sĩ CC

Trình độ B 

Pháp văn, 

Chứng chỉ tiếng 

Khmer

Phó trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân 

sách HĐND 

phường

HĐND 

phường 

Châu Đốc

30/04/2004

ĐB. HĐND phường 

Châu Đốc, nk 2021 - 

 2026

7 Lê Trung Dựng Số 2 21/11/1985 Nam VN Kinh Không

Xã Thường 

Phước, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 384 Quốc lộ 91, ấp 

Vĩnh Lộc, xã Châu Phú, 

tỉnh An Giang

12/12/phổ 

thông

ĐH. Cảnh sát nhân 

dân
Không TC

Chứng chỉ B1 

Anh văn
Trưởng Công an

Công an 

phường 

Châu Đốc

26/03/2007 Không

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÂU ĐỐC KHÓA II

NHIỆM KỲ 2026-2031

STT
Đơn vị 

bầu cử

Ghi 

chú
Nơi ở hiện nay

Nơi 

công tác

Ngày 

vào 

Đảng 

(nếu có)

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG CHÂU ĐỐC
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

STT
Đơn vị 

bầu cử

Ghi 

chú
Nơi ở hiện nay

Nơi 

công tác

Ngày 

vào 

Đảng 

(nếu có)

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quánHọ và tên

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

8 Bùi Văn Giang Số 6 20/11/1966 Nam VN Kinh Không

Xã Thạch 

Lập, tỉnh 

Thanh Hóa

Số nhà 633 đường Tôn 

Đức Thắng, Khóm Mỹ 

Thành, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

12/12/phổ 

thông

CĐ. Sỹ quan Chỉ 

huy Biên phòng
Không SC Không Phó Chủ tịch

Ủy ban 

MTTQVN 

phường 

03/04/1986 Không

9 Phan Thị Minh Hiếu Số 3 10/03/1977 Nữ VN Kinh Không

Xã Gò Nổi, 

thành phố Đà 

Nẵng

Số 86 đường số 2, KDC 

khóm 8, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

12/12/phổ 

thông

Cử nhân chuyên 

ngành Xã hội học
Không CC

Chứng chỉ B1 

tiếng Anh
Phó Trưởng ban

Ban Xây 

dựng Đảng 

Đảng ủy 

phường

28/04/2004

ĐB. HĐND thị xã 

Châu Đốc, nk 2004 - 

 2011; phường 

Châu Phú B, nk 

2004 - 2011

10 Nguyễn Hữu Hồng Số 6 31/10/1968 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

Số 46/47 đường Lê lợi, 

khóm Châu Quới 2, 

Phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông

Đại học cầu đường; 

Đại học Luật
Không CC

Chứng nhận B1 

anh văn; Chứng 

chỉ Khơmer

Phó Chủ tịch

HĐND 

phường 

Châu Đốc

30/01/2007

ĐB. HĐND phường 

Châu Đốc, khóa I, 

nhiệm kỳ 2021-2026

11 Đặng Thị Lan Số 5 20/02/1978 Nữ VN Kinh Không
Xã Bạch Hà, 

tỉnh Nghệ An

Số 331/1 đường Hoàng 

Diệu, khóm Châu Long 3, 

phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông

Thạc sĩ Tài chính - 

Ngân hàng; Cử 

nhân Kế toán 

Doanh nghiệp, Cử 

nhân Luật

Thạc sĩ TC

Chứng chỉ B1 

Anh Văn,  

Chứng chỉ tiếng 

Khmer

Phó trưởng Ban 

Văn hóa - Xã hội 

HĐND phường

HĐND 

phường 

Châu Đốc

09/11/2006

ĐB. HĐND phường 

Châu Phú B, nk 

2011 - 2016, 2016 - 

2021 và phường 

Châu Đốc, nk 2021 - 

 2026

12 Nguyễn Thị Mai Loan Số 2 12/04/1986 Nữ VN Kinh Không
Phú Tân, tỉnh 

An Giang

Tổ 05, khóm 4, phường 

Châu Đốc, tỉnh An Giang

12/12/phổ 

thông
ĐH. Luật Không TC

Chứng chỉ B 

Anh văn
BT Chi bộ khóm Khóm 4 19/01/2007

ĐB. HĐND phường 

Châu Phú A, nk 

2016 - 2021 và 

phường Châu Đốc, 

nk 2021 - 2026

13 Ngô Thị Quỳnh Loan Số 5 20/08/1979 Nữ VN Kinh Không

Phường Vĩnh 

Tế, tỉnh An 

Giang

Số 164, đường Bờ Tây, 

khóm Châu Thới 3, 

phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông

Đại học Hành 

chính; Thạc sĩ 

Chính sách công 

Thạc sĩ CC

Chứng chỉ tiếng 

Anh B2; chứng 

chỉ tiếng Khmer

Phó Bí thư thường 

trực Đảng ủy 

phường 

Đảng ủy 

phường
17/03/2004

ĐB. HĐND phường 

Châu Đốc khóa I, 

nkỳ 2021 - 2026

14 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Số 6 15/07/1987 Nữ VN Kinh Không
Xã Mỹ Đức, 

tỉnh An Giang

Tổ 11, khóm Châu Long 

6, phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông
Cử nhân Kế toán Không TC

Chứng chỉ B1 

Anh văn
BT Chi bộ khóm

Khóm Châu 

Long 6
21/08/2015 Không

15 Nguyễn Quốc Nghi Số 5 07/12/1978 Nam VN Kinh Không

Xã Châu 

Phong, tỉnh 

An Giang

Số 07 đường Vĩnh Xuyên, 

tổ 10, khóm Vĩnh Xuyên, 

phường Vĩnh Tế, tỉnh An 

Giang 

12/12/phổ 

thông

Cử nhân Xã hội 

học; Cử nhân 

Chính trị chuyên 

ngành Công tác 

kiểm tra

Thạc sĩ 

XDĐ và 

Chính 

quyền 

Nhà nước

CC
Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh

Chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy phường

UBKT 

Đảng ủy 

phường

15/09/2003

ĐB. HĐND phường 

Châu Đốc, nk 2021 - 

 2026

16 Tăng Huỳnh Thanh Phong Số 6 19/01/1993 Nam VN Kinh Không
Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

Khóm Mỹ Chánh, phường 

Châu Đốc, tỉnh An Giang

12/12/phổ 

thông

Thạc sĩ Giáo dục 

thể chất; Đại học 

TDTT; Đại học 

Luật

Thạc sĩ TC
Chứng chỉ B 

tiếng Anh

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN 

kiêm Bí thư 

Phường đoàn

Ủy ban 

MTTQVN 

Phường 

Châu Đốc

19/05/2013
Phường Châu Đốc, 

nk 2021 - 2026

17 Võ Thị Thanh Phương Số 1 02/10/1984 Nữ VN Kinh Không
Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

Số 74, khóm Vĩnh Tân, 

phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông

Đại học Công tác 

xã hội, Cử nhân 

Luật

Không TC

Chứng chỉ B 

Anh Văn, 

Chứng chỉ tiếng 

Khmer

CT. Hội Nông dân 

phường

Ủy ban 

MTTQVN 

phường 

03/02/2009
Phường Châu Đốc, 

nk 2021 - 2026



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

STT
Đơn vị 

bầu cử

Ghi 

chú
Nơi ở hiện nay

Nơi 

công tác

Ngày 

vào 

Đảng 

(nếu có)

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quánHọ và tên

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

18 Đặng Thị Bảo Phương Số 5 17/07/1978 Nữ VN Kinh Không

Xã Tân Phú 

Trung, tỉnh 

Đồng Tháp

Khóm Châu Thới 2, 

phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông

Thạc sĩ XDĐ và 

Chính quyền Nhà 

nước; Cử nhân 

chuyên ngành Lịch 

sử Đảng

Thạc sĩ CC
Chứng chỉ B1 

tiếng Anh

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN 

kiêm Chủ tịch Hội 

LHPN

Ủy ban 

MTTQVN 

phường 

23/09/2003
phường Châu Phú 

B, nk 2015 - 2020

19 Bành Mỹ Phượng Số 4 06/10/1959 Nữ VN Kinh Không
Long Sơn, 

tỉnh An Giang

Khóm 5, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

10/12/phổ 

thông
Không Không Không Không Kinh doanh Không Không

ĐB. HĐND Phường 

Châu Đốc, nk 2021 - 

 2026

20 Nguyễn Thị Quý Số 1 31/07/1988 Nữ VN Kinh Không

Phường Châu 

Đốc, tỉnh An 

Giang

Tổ 02, khóm Vĩnh Tân, 

phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông
ĐH. Luật Không TC

Chứng chỉ B 

Anh văn
BT Chi bộ khóm

Khóm Vĩnh 

Tân
15/10/2011

ĐB.HĐND phường 

Châu Đốc, nk 2021 - 

 2026

21 Hoàng Lệ Quyên Số 4 24/04/1976 Nữ VN Kinh Không
Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

Số 536 đường Nguyễn 

Văn Thoại, tổ 10, khóm 7, 

phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông

Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục; Cử nhân 

Sư phạm Hóa học

Thạc sĩ TC
Chứng chỉ A2 

Anh văn
Hiệu Trưởng

Truường 

THCS 

Nguyễn 

Đình Chiểu

30/09/2002 Không

22 Trình Lam Sinh Số 3 01/01/1972 Nam VN Kinh Không

Xã Long An, 

Huyện Phú 

Châu, Tỉnh 

An Giang 

(nay là Xã 

Tân An, Tỉnh 

An Giang)

Số nhà 551, đường Võ 

Thị Sáu, khóm Đông An 

4, Phường Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang

12/12/phổ 

thông

Cử nhân HC; Cử 

nhân Chính trị 

chuyên ngành Tổ 

chức; Thạc sĩ 

XDĐ, xây dựng 

chính quyền Nhà 

nước

Thạc sĩ CC
Giao tiếp cơ 

bản tiếng Anh

Bí thư Đảng ủy 

phường

Đảng ủy 

phường
20/08/1998 Không

23 Huỳnh Bửu Toàn Số 2 08/03/1977 Nam VN Kinh Không

Xã Tập Sơn, 

tỉnh Vĩnh 

Long 

Số 220 đường Trần Hưng 

Đạo, khóm 5, phường 

Châu Đốc, tỉnh An Giang.

12/12/phổ 

thông

Cử nhân sinh học; 

Cử nhân Luật; 

Thạc sĩ Kinh tế 

ngành Tài chính - 

Ngân hàng

Thạc sĩ CC

Chứng chỉ tiếng 

Anh B1; Chứng 

chỉ tiếng Khmer

Chủ tịch
UBND 

phường
27/06/2007

ĐB. HĐND phường 

Châu Đốc, nk 2021-

2026

24 Trần Thanh Tú Số 2 25/12/1976 Nam VN Kinh Phật giáo
Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Số 314 đường Cử Trị, tổ 

03, khóm 6, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

12/12/phổ 

thông
Cử nhân Phật học Không Không Không Tu sĩ Không Không

ĐB. HĐND phường 

Châu Phú A, NK 

2020 - 2025

25 Nguyễn Văn Thái Số 6 21/06/1979 Nam VN Kinh Không
Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

Số nhà 32 đường nối 

Quốc lộ 91C, KDC Phước 

Quản, ấp Phước Quản, xã 

Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang

12/12/phổ 

thông

Cử nhân Luật; Cử 

nhân Chính trị 

chuyên ngành Công 

tác kiểm tra Đảng; 

TC QLHC

Không CC
Chứng chỉ B 

Anh văn

Phó Chủ nhiệm 

UBKT đảng ủy 

phường

UBKT 

Đảng ủy 

phường

04/04/2001

ĐB. HĐND xã 

Vĩnh Châu, thành 

phố Châu Đốc, nk 

2010 - 2015

26 Nguyễn Thị Lan Thanh Số 5 24/09/1986 Nữ VN Kinh Không

Xã Vĩnh 

Thạnh Trung, 

tỉnh An Giang

Số 410/45 tổ 02 đường 

Thủ Khoa Huân, khóm 

Châu Long 3, phường 

Châu Đốc, tỉnh An Giang

12/12/phổ 

thông

Cử nhân Luật, 

Trung cấp Hành 

chính

Không TC
Chứng chỉ B 

Anh văn
BT Chi bộ khóm

Khóm Châu 

Long 4
19/05/2009

ĐB.HĐND phường 

Châu Đốc, nk 2021 - 

 2026

27 Trương Thị Thu Thảo Số 3 31/01/1984 Nữ VN Kinh Không

Phường Bình 

Đức, tỉnh An 

Giang

Tổ 12, khóm Châu Thới 1, 

phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh; Đại 

học Quản trị kinh 

doanh

Thạc sĩ Không
Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh
Giám đốc

Ngân hàng 

Kiên Long, 

PGD Châu 

Đốc

16/01/2025
Phường Châu Đốc, 

nk 2021 - 2026



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

STT
Đơn vị 

bầu cử

Ghi 

chú
Nơi ở hiện nay

Nơi 

công tác

Ngày 

vào 

Đảng 

(nếu có)

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quánHọ và tên

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

28 Võ Thị Phương Thảo Số 4 10/12/1977 Nữ VN Kinh Không

Phường Thới 

Sơn, tỉnh An 

giang

Tổ 03, khóm Châu Long 

8, phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông

Thạc sĩ Tài chính - 

Ngân hàng; Đại học 

Hành chính

Thạc sĩ CC

Chứng chỉ B1 

tiếng Anh, tiếng 

dân tộc Khmer

Trưởng ban Xây 

dựng Đảng; GĐ 

Trung tâm Chính 

trị; Trưởng Ban 

VHXH HĐND 

phường 

Ban Xây 

dựng Đảng 

Đảng ủy 

phường

29/04/2004

ĐB. HĐND phường 

Châu Đốc, nk 2021 - 

 2026

29 Nguyễn Đức Thắng Số 3 08/11/1981 Nam VN Kinh Không
Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

Số 287 đường Trường 

Đua, tổ 13, khóm 7, 

phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông
ĐH. Việt Nam Học Không TC

Chứng chỉ B 

Anh văn
BT Chi bộ khóm Khóm 7 19/08/2006 Không

30 Huỳnh Ngọc Trư Số 1 12/11/1977 Nam VN Kinh Không
Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

Số nhà 1470 đường Tuy 

Biên, khóm Vĩnh Chánh 

1, phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

12/12/phổ 

thông

Đại học Kinh tế - 

Luật, Trung cấp 

Quân sự; Thạc sĩ 

Kinh tế chuyên 

ngành Tài chính - 

Ngân hàng

Thạc sĩ CC

Tiếng Anh trình 

độ B2 (theo 

khung CEFR); 

Tiếng dân tộc 

thiểu số Khmer

Chủ tịch 

UBMTTQVN 

phường

Ủy ban 

MTTQVN 

Phường 

Châu Đốc

17/09/1997

ĐB. HĐND phường 

Vĩnh Nguơn nk: 

2004 -2011, 2011-

2016, 2016-2021; 

ĐB. HĐND phường 

Núi Sam, phường 

Châu Đốc nk 2021-

2026.

Số đại biểu được bầu của HĐND phường Châu Đốc 48 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 30 người.

Châu Đốc, ngày 18 tháng 3 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Huỳnh Bửu Toàn
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